
Stt Ngày Nội dung Tiền VNĐ Euro
Số dư đầu kỳ 2,227,203,616     5.80     

1 19/11/2012 Lãi tiền gửi có kì hạn 7,722,740            -       
2 30/11/2012 Lãi tiền gửi không kì hạn 68,104                 -       
3  Tiền thu được từ dạy thêm 18,500,000          -       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Tổng Trong kỳ 26,290,844          0
Tổng Cuối kỳ 2,253,494,460     5.80     

Số tt Ngày Nội dung Tiền VNĐ
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                      
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung Tiền VNĐ
Số dư đầu kỳ -                      

Tổng Trong kỳ 0
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung chi Tiền VNĐ Euro
Số dư đầu kỳ 3,058,366,706     

1 01/11/2012 Mua thức ăn cho cá 60,000                 
2  Tiền chợ 550,000               
3  Thay 1 bình gas 430,000               
4 02/11/2012 Tiền chợ 656,000               
5 03/11/2012 Tiền chợ 386,000               
6  Chi phí thầy Vinh công tác ở Nhật 10,000,000          
7 04/11/2012 Tiền chợ 1,250,000            
8 05/11/2012 Mua bóng đèn , chui đèn 100,000               
9  Phí làm hộ chiếu  và thủ tục cho học sinh đi Nhật 5,000,000            

10  Đổ xăng 50,000                 
11  Tiền viện phí, thuốc, ăn uống, sửa xe đạp cho Thảo lớp 11 2,605,000            
12  Tiền chợ 576,000               

Phải Trả

Chi
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13  Mua 10 bao gạo 2,875,000            
14 06/11/2012 Phí chuyển tiền cho Sinh viên 33,500                 
15  Chi phí ăn cho Sinh viên ĐH -                      
16    Thu 1,000,000            
17    Liên 1,000,000            
18    Ngộ 1,000,000            
19    Đạt 1,000,000            
20    Quân 1,000,000            
21    Hân 1,000,000            
22    Linh 1,000,000            
23    My 700,000               
24    Phi 700,000               
25  Chi phí ở cho Sinh viên ĐH -                      
26    Thu 400,000               
27    Liên 400,000               
28    My 400,000               
29    Hân 400,000               
30    Hường 300,000               
31    Tiền nhà của Sinh viên Nam 2,600,000            
32  Chi phí cho Sinh viên học tiếng Nhật -                      
33    Học phí (5 em) 6,720,000            
34    Chi phí ăn củaUyên 1,500,000            
35    Chi phí ở của Uyên 400,000               
36  Tiền chợ 590,000               
37  Mua kem đánh răng, xà bông 1,300,000            
38 07/11/2012 Tiền xe đưa Giáo Viên từ Sài Gòn lên dạy (2 ngày) 1,800,000            
39  Tiền chợ 572,000               
40  Mua 10 bình rửa chén ( 1 bình 5 lít ) 860,000               
41 08/11/2012 Đổ xăng 90,000                 
42  Tiền chợ 628,000               
43 09/11/2012 Mua 5 cái ruột xe đạp, 2 chai keo vá ruột xe đạp 125,000               
44  Tiền chợ 510,000               
45 10/11/2012 Tiền chợ 746,000               
46  Mua cám cho vịt 177,000               
47 11/11/2012 Tiền chợ 571,000               
48 12/11/2012 Tiền chợ 535,000               
49 13/11/2012 Mua bóng đèn bàn học cho Tiến 28,000                 
50  Tiền chợ 496,000               
51  Thay 1 bình gas 430,000               
52 14/11/2012 Mua thuốc và khám bệnh cho Ý lớp 11 97,000                 
53  Tiền xe đưa Giáo Viên từ Sài Gòn lên dạy (2 ngày) 1,800,000            
54  Tiền chợ 602,000               
55  Tiền điện thoại 10,118,500          
56 15/11/2012 Tiền chợ 718,000               
57  Mua 1 thùng dầu ăn 640,000               
58 16/11/2012 Mua bóng đèn 120,000               
59  Mua thuốc cho Phụng lớp 12 87,000                 
60  Vô nước biển cho Phụng lớp 12 290,000               
61  Đổ xăng 50,000                 
62  Cước internet 646,000               
63  Tiền chợ 579,000               
64  Mua 1 thùng nước mắm 100,000               



65 17/11/2012 Tiền chợ 633,000               
66  Mua 1 thùng nước tương 310,000               
67 18/11/2012 Tiền chợ 680,000               
68  Mua 1 cây đường 195,000               
69 19/11/2012 Tiền chợ 625,000               
70  Mua 10kg muối hột 30,000                 
71 20/11/2012 Tiền chợ 619,000               
72 21/11/2012 Tiền xe đưa Giáo Viên từ Sài Gòn lên dạy (2 ngày) 1,800,000            
73  Tiền chợ 564,000               
74 22/11/2012 Tiền chợ 602,000               
75 23/11/2012 Tiền chợ 527,000               
76  Mua bột ngọt, hạt nêm 105,000               
77 24/11/2012 Mua 2 cái bóng đèn,1 cái vòi nước thay cho phòng nữ 11 320,000               
78  Mua 2 lốc mực viết bảng 153,000               
79  Mua cám cho vịt 178,000               
80  Tiền chợ 689,000               
81 25/11/2012 Tiền chợ 821,000               
82 26/11/2012 Tiền chợ 506,000               
83 27/11/2012 Tiền chợ 514,000               
84  Tiền thuế đất 98,000                 
85 28/11/2012 Tiền xe đưa Giáo Viên từ Sài Gòn lên dạy (2 ngày) 1,800,000            
86  Tiền chợ 528,000               
87  Giúp Mẹ Thanh bị bệnh hiểm nghèo 10,000,000          
88 29/11/2012 Tiền chợ 674,000               
89  Mua vòi nước nhà ăn 110,000               
90  Nạp mực máy in 120,000               
91  Mua phân bón và hạt giống rau muống 155,000               
92  Tiền điện 2,826,000            
93  Tiền xe đưa Giáo Viên từ Bình Dương lên Hướng Dương 2,800,000            
94 30/11/2012 Lương Cô Bền 5,000,000            
95  Lương Cô Chiên 6,000,000            
96  Lương Thầy Hùng 6,000,000            
97  Lương Thầy Kỳ 6,000,000            
98  Lương Cô Duyên 3,200,000            
99  Lương Cô An 1,600,000            

100  Lương Cô Quế 3,200,000            
101  Lương Thầy Được 3,200,000            
102  Lương Cô Loan 3,000,000            
103  Lương Hiền 3,000,000            
104  Tiền chợ 630,000               
105  Mua 1 cây đường ( 12kg ) 195,000               
106  Phí dịch vụ NH 5,500                   

Tổng chi trong kỳ 141,409,500        -       
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 2,112,084,960     
2 Phải thu 0
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 2,112,084,960     5.80     

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ 390,737,500        
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Tổng Trong kỳ -                      
Tổng Cuối kỳ 390,737,500        


